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KẾT NỐI TRI THỨC
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 Điểm)
Câu 1. Khi sử dụng các hóa chất nguy hiểm như H2SO4 đặc ta cần làm gì? 
A. Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ đầy đủ.
B. Mở cửa phòng khi làm thí nghiệm. 
C. Chỉ nên làm thí nghiệm vào ban ngày. 
D. Đổ H2SO4 thừa vào hệ thống nước thải chung. 
Câu 2. Phần đầu tiên của bài báo cáo một vấn đề khoa hoa học là: 
A. Tiêu đề.         B. Giới thiệu.	        C. Tóm tắt.	   D. Phương pháp. 
Câu 3. Đồng hồ đo điện đa năng không đo được đại lượng nào sau đây: 
A. Cường độ dòng điện.	   B. Công suất.	C. Hiệu điện thế.   D. Điện trở.                          
Câu 4. Bộ dụng cụ tìm hiểu tính chất ảnh qua thấu kính không có thiết bị nào sau đây: 
A. Thấu kính phân kì. 			       B. Gương phẳng. 	
C. Màn chắn.                                               D. Khe hình chữ F. 
Câu 5. Trong hệ SI, đơn vị đo thế năng trọng trường là gì?
A. Mét trên giây bình phương (m/s2).         B. Oát (W).
C. Jun (J).                                                    D. Niutơn (N).                                             
Câu 6. Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ?
A. CH3Cl.         B. CH4             C. CO               D. CH3COONa.
Câu 7. Alkane là những hydrocarbon mạch hở, phân tử chỉ chứa
A. các nguyên tố O.                    B. các liên kết đôi.
C. các liên kết ba.                       D. các liên kết đơn.
Câu 8. Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là
A. tính trạng lặn.                            B. tính trạng tương ứng.
C. tính trạng trung gian.                 D. tính trạng trội.
Câu 9.  Tính trạng tương phản là:
A. các tính trạng cùng một loại nhưng biểu hiện trái ngược nhau.
B. những tính trạng số lượng và chất lượng.
C. tính trạng do một cặp allele quy định.
D. các tính trạng khác biệt nhau.
Câu 10. Trong phân tử DNA, số nucleotide giữa hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc:
A. G liên kết với T, A liên kết với c.   B. A liên kết với T, G liên kết với c.
C. A liên kết với G, T liên kết với c.   D. T liên kết với G, A liên kết với c.
Câu 11. Khi phân tích thành phần nucleotide của DNA, kết quả cho thấy:
A. A = c.			B. A = G và C = T.
C. A + c = G + T.	 	D. G + C = T + A
Câu 12. Phiên mã là quá trình tổng hợp:
A. DNA.		B. Protein.		C. tRNA.           D. RNA.
II. TỰ LUẬN (7,0 Điểm)              
Câu 13 (2,0 điểm). Hãy viết công thức cấu tạo, thu gọn công thức cấu tạo của các alkene sau: C2H4; C3H8
Câu 14 (2,0 điểm). Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng cháy của methane (CH4); ethane (C2H6); propane (C3H8); butane (C4H10).
Câu 15 (2,0 điểm). Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.
Câu 16 (1,0 điểm). Ở một loài thực vật, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa vàng. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng được F.1 rồi tiếp tục cho F.1 tự thụ phấn. Làm thế nào để biết được cây hoa đỏ ở F.2 là thuần chủng hay không thuần chủng? Giải thích?
--------------------- Hết ---------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 Điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	C
	C

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	C
	D



II. TỰ LUẬN (7,0 Điểm)
	Câu
	Nội dung kiến thưc
	Điểm

	Câu 13
(2,0 điểm)
	[image: ]        =>   CH2  =  CH2
	1,0

	
	[image: ] => CH2 = CH – CH3
	1,0

	Câu 14
(2,0 điểm)
	CH4 + 2O2[image: ] CO2 + 2H2O
	0,5

	
	C2H6 + 3,5O2[image: ] 2CO2 + 3H2O
	0,5

	
	C3H8 + 5O2[image: ] 3CO2 + 4H2O
	0,5

	
	C4H10 + 6,5O2[image: ] 4CO2 + 5H2O
	0,5

	Câu 15
(2,0 điểm)
	- Thùng hàng có khối lượng là 2500 kg nghĩa là nó có trọng lượng:
P = 10.m = 2500.10 = 25000 (N)
	1,0

	
	- Công thực hiện khi nâng thùng hàng lên độ cao 12 m là:
A = F.s = 25000.12 = 300000 (J)
	0,75

	
	Vậy công thực hiện là: A= 300000 J
	0,25

	Câu 16
(1,0 điểm)
	- Để biết được cây hoa đỏ ở F2 là thuần chủng hay không thuần chủng, ta cho lai phân tích hoặc tự thụ phấn.
	0,5

	
	- Đem cây hoa đỏ ở F2 lai với cây hoa vàng, nếu kết quả cho được 100% toàn cây hoa đỏ thì cây hoa đỏ ở F2 là thuần chủng (AA), nếu kết quả cho được có cả cây hoa vàng và cây hoa đỏ thì cây hoa đỏ ở F2 không thuần chủng (Aa).
	0,5

	Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa!
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